
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9 Ngõ 75 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

01/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 9M2M

0110528219

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn cà phê

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ 
loại Nhà nước cấm)
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

8299

6. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, chứng khoán, kế toán, pháp luật)

7020

7. Quảng cáo 7310

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : Hoạt động trang trí nội thất

7410

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Sản xuất cà phê 1077

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: rang và lọc cà phê, sản xuất các sản phẩm cà phê như: 
cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc

1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 9M2M
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 9M2M COFFEE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 9M2M COFFEE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973331137  
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
HOÀNG 
TRUNG  

Việt 
Nam

Số 9 Ngõ 75 Đường 
Hồng Hà, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 60,000 001091018230

2PHẠM 
THANH 
TÙNG 

Việt 
Nam

Số 9 Ngõ 75 Đường 
Hồng Hà, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 001095022601

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ đấu giá)

4791

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

18. Dịch vụ ăn uống khác 5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết : Quán cà phê, giải khát
(Trừ quán bar, vũ trường)

5630

20. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091018230
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9 Ngõ 75 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9 Ngõ 75 Đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HOÀNG TRUNG          Nam

01/01/1991 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội                                         

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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